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GIỚI THIỆU CHUNG 

Chương trình chi tiết giáo dục đại học ngành Sư phạm tiếng Pháp được xây 
dựng trên cơ sở Nghị quyết 29/NQ-TW của Hội nghị TW8 khóa XI về Đổi mới căn 
bản và toàn diện giáo dục Việt Nam, Nghị quyết số 432 NQ/ĐU ngày 27/2/2014 
của Đảng ủy trường về một số đổi mới trong công tác GD và ĐT của trường Đại 
học Sư phạm Hà Nội. 

Chương trình được xây dựng đảm bảo sự liên kết chặt chẽ với nội dung chương 
trình trung học cơ sở - trung học phổ thông và đào tạo giáo viên đáp ứng được 
những yêu cầu về năng lực đối với giáo viên tiếng Pháp ở bậc phổ thông bao. Sinh 
viên khi tốt nghiệp không những có những kiến thức cơ bản vững chắc về các lĩnh 
vực chung như chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các kiến thức cốt lõi 
về tâm lý giáo dục, ngôn ngữ Pháp, văn hóa Pháp, văn hóa cộng đồng Pháp ngữ, mà 
còn có năng lực giao tiếp bằng tiếng Pháp ở trình độ cao (bậc C1 trong Khung tham 
chiếu chung chuẩn trình độ ngoại ngữ châu Âu), nắm vững lý luận giảng dạy bộ 
môn, làm chủ các phương pháp và kỹ thuật giảng dạy môn tiếng Pháp. Sinh viên bắt 
đầu làm quen với nghiên cứu khoa học, có khả năng sử dụng công nghệ thông tin 
trong dạy học và nghiên cứu khoa học chuyên ngành. Ngoài ra, sinh viên còn đuợc 
phát triển năng lực hợp tác, năng lực quản lý năng lực tự đào tạo, năng lực phát 
triển cộng đồng và định hướng sự phát triển của học sinh. 

Với những năng lực đạt đuợc sau chương trình đào tạo, sinh viên có thể đảm 
nhiệm giảng dạy tiếng Pháp ngoại ngữ trong giáo dục trung học cơ sở và trung học 
phổ thông, có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ thạc sỹ và tiến sỹ. Sinh viên tốt 
nghiệp cũng có thể làm việc trong một số lĩnh vực khác ngoài lĩnh vực giáo dục. 

Chương trình chi tiết theo hệ thống tín chỉ đã kế thừa những nội dung cơ bản 
tổng thể của chương trình đào tạo trước đây, nhưng đã được biên soạn căn cứ vào 
chuẩn đầu ra, phân phối thời gian cho mỗi học phần và tính đến các loại hình hoạt 
động dạy học theo tín chỉ. Các học phần thực hành tiếng được biên soạn theo hướng 
dạy học tích hợp các kỹ năng (Nghe – Nói, Đọc - Viết), đảm bảo tính hợp lý và tính 
tương tác giữa các kỹ năng. Việc kiểm tra đánh giá bám sát chuẩn đầu ra của mỗi 
học phần và của từng môn học.  

Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 2014 
TRƯỞNG KHOA 

(ký và ghi rõ họ tên) 
 
 
 

ThS. Trần Hương Lan 
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CHUẨN ĐẦU RA 

NGÀNH ĐÀO TẠO: SƯ PHẠM TIẾNG PHÁP 

(Mã ngành: D140233) 

 
1. Kiến thức 
 Người học nắm vững các kiến thức chung về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh, các kiến thức đại cương, các kiến thức cơ bản về các bình diện ngôn ngữ 
Pháp, văn hóa Pháp và văn hóa của Cộng đồng Pháp ngữ. Nắm vững lý luận giảng 
dạy bộ môn, các phương pháp và kỹ thuật giảng dạy bộ môn tiếng Pháp. 
 
2. Kỹ năng và năng lực 

Giao tiếp tốt bằng tiếng Pháp: sau khoá đào tạo, có khả năng sử dụng các kỹ năng 
giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) tương đương với trình độ C1 của Khung tham chiếu 
chuẩn trình độ ngoại ngữ của Châu Âu (Tức là bậc 5/6) 
  Hình thành được hệ thống các kỹ năng: kỹ năng phân tích và tổng hợp vấn đề, kỹ 
năng hợp tác, làm việc nhóm, kỹ năng viết báo cáo tham luận, kỹ năng thuyết trình 
các vấn đề, kỹ năng vận dụng vào thực tế, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng ra quyết 
định, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin, kỹ năng lập kế hoạch 
học tập, kỹ năng nghe, ghi và hiểu các bài giảng tại lớp, kỹ năng sử dụng máy tính, kỹ 
năng tổ chức các buổi sinh hoạt lớp, kỹ năng quản lý lớp học, kỹ năng tổ chức các 
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, kỹ năng tư vấn cho học sinh và phụ huynh. 
 Hình thành được hệ thống các năng lực: năng lực làm việc độc lập, năng lực tư duy 
sáng tạo, năng lực tự học, năng lực tự nghiên cứu, năng lực sử dụng công nghệ thông 
tin hỗ trợ quá trình dạy và học, năng lực nắm vững kiến thức chuyên ngành, năng lực 
nắm được quy luật phát triển nhận thức tâm lý của học sinh và có sự điều chỉnh hoạt 
động dạy học cho phù hợp với học sinh, năng lực lựa chọn và xây dựng các hình thức 
kiểm tra đánh giá thường xuyên đối với học sinh, năng lực thích ứng với sự đa dạng 
thực tế, sự tự tin trong môi trường làm việc cạnh tranh, năng lực giao tiếp tốt bằng 
tiếng Pháp (sau khoá  đào tạo, có khả năng sử dụng các kỹ năng giao tiếp (nghe, nói, 
đọc, viết) tương đương với trình độ C1 của Khung tham chiếu chuẩn trình độ ngoại 
ngữ của Châu Âu. 
3. Thái độ 

Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường XHCN Việt Nam : thấm 
nhuần thế giới quan Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa 
xã hội, yêu nghề và có trách nhiệm cao với nghề nghiệp, có đạo đức tốt, có tác phong 
mẫu mực của người giáo viên. 
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4. Vị trí, khả năng công tác và học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 
 Có năng lực chuyên môn và nghiệp vụ cần thiết để đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy 
bộ môn trong nhà trường phổ thông. 

Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ thạc sỹ. 
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KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH: CỬ NHÂN SƯ PHẠM TIẾNG PHÁP 

MÃ NGÀNH: D140233 

 
1. Mục tiêu đào tạo 
 Mục tiêu là đào tạo đội ngũ giáo viên tiếng Pháp chất lượng, có phẩm chất và 
năng lực đáp ứng yêu cầu thực tế. Sinh viên chuyên ngành Sư phạm tiếng Pháp sau 
khi tốt nghiệp Khoa Tiếng Pháp trường ĐHSP Hà Nội sẽ có được những phẩm chất 
chính trị, đạo đức lối sống đúng mực của nhà giáo, có kiến thức chuyên môn vững 
vàng cũng như những năng lực sư phạm cần thiết, có năng lực nghiên cứu khoa học 
và năng lực phát triển cộng đồng, phát triển bản thân, hoàn toàn có thể đảm đương 
vai trò người giáo viên ở bậc phổ thông hay có thể sử dụng thành thạo tiếng Pháp để 
tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ cao hơn. 
 
2. Nội dung chương trình đào tạo 
2.1. Thông tin chung 
Tổng số tín chỉ phải tích lũy :  135 tín chỉ, 
 trong đó :    
2.1.1. Khối kiến thức chung :  
(không kể nội dung về GD thể chất và GD quốc phòng) 

20 tín chỉ  

- Khoa học lý luận Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh : 10 tín chỉ  
- Ngoại ngữ :  10 tín chỉ  
2.1.2. Khối kiến thức đào tạo năng lực sư phạm : 34 tín chỉ 
- Bắt buộc :   32 tín chỉ  
- Tự chọn :   2/4 tín chỉ 
trong đó :   
2.1.2.1 .Các học phần cơ sở chung cho đào tạo năng lực sư phạm :  14 tín chỉ  
- Tâm lý học giáo dục :  4 tín chỉ  
- Giáo dục học : 3 tín chỉ  
- Đánh giá kết quả giáo dục của học sinh : 3 tín chỉ  
- Giao tiếp sư phạm : 2 tín chỉ  
- Thực hành nghề : 2 tín chỉ   
2.1.2.2. Các học phần hình thành năng lực và kỹ năng dạy học 
chuyên ngành :  

8 tín chỉ 

- Lý luận dạy học : 2 tín chỉ  
- Phương pháp giảng dạy : 4 tín chỉ   
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- Kiểm tra đánh giá : 2 tín chỉ (tự chọn)  
- Thiết kế các hoạt động dạy học : 2 tín chỉ (tự chọn)  
2.1.2.3. Thực hành sư phạm :  12 tín chỉ  
- Rèn luyện NVSP thường xuyên :  3 tín chỉ   
- Thực hành tại trường sư phạm : 3 tín chỉ  
- Thực tập sư phạm lần 1 : 3 tín chỉ  
- Thực tập sư phạm lần 2 : 3 tín chỉ  
2.1.3. Khối kiến thức đào tạo năng lực chuyên môn :  81 tín chỉ  
trong đó :    
2.1.3.1. Khối kiến thức cơ sở phát triển năng lực chung của nhóm 
ngành :  

4 tín chỉ 

Bắt buộc : 2 tín chỉ   
Tự chọn :  2/4 tín chỉ   
gồm :    
- Cơ sở văn hóa Việt Nam  2 tín chỉ   
- Tiếng Việt thực hành  2 tín chỉ (tự chọn)  
- Dẫn luận ngôn ngữ  2 tín chỉ (tự chọn)  
2.1.3.2. Khối kiến thức chuyên ngành :  71 tín chỉ 
Bắt buộc :  62 tín chỉ  
Tự chọn : 9/27 tín chỉ   
2.1.3.3. Khóa luận tốt nghiệp hoặc tương đương : 6 tín chỉ 
 
2.2. Khung chương trình đào tạo  

TT Tên học phần 
 

Mã học 
phần 

 
Học 
kỳ 

 
Số 
tín 
chỉ 

Loại giờ tín chỉ 
 
 

Tự 
học, tự 
nghiên 

cứu 

 
Môn học 
tiên quyết 

 
Khoa 
phụ 
trách 

 

Lên lớp  
Thực 
hành 

 

Lý thuyết Bài tập 
Thảo 
luận 

 

A. Khối kiến thức chung 20         

1 
Những nguyên lý cơ bản 
của Chủ nghĩa Mác – 
Lênin 1 

POLI 101 2 2       GDCT 
 

 

2 
Những nguyên lý cơ bản 
của Chủ nghĩa Mác – 
Lênin 2 

POLI 201 3 3      
 

POLI 101 
 

 
GDCT 

 

 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh POLI 202 4 2      POLI 201  
GDCT 
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4 

Đường lối cách mạng 
của Đảng Cộng sản Việt 
Nam 
 

POLI 301 5 3      POLI 202 GDCT 

 

5 Tiếng Anh 1 ENGL 101 1 4       T.Anh  

6 Tiếng Nga 1 RUSS 101 1 4       T.Nga  

7 Tiếng Trung 1 CHIN 101 1 4       T. 
Trung 

 

8 Tiếng Anh 2 ENGL 102 2 3      ENGL 101 T.Anh  

9 Tiếng Nga 2 RUSS 102 2 3      RUSS 101 T.Nga  

10 Tiếng Trung 2 CHIN 102 2 3      CHIN 101 
T. 

Trung 
 

11 Tiếng Anh 3 ENGL 201 3 3      ENGL 102 T.Anh  

12 Tiếng Nga 3 RUSS 201 3 3      RUSS 102 T.Nga  

13 Tiếng Trung 3 CHIN 201 3 3      CHIN 102 
T. 

Trung 
 

14 Giáo dục thể chất 1 PHYE 101 1 1       GDTC  

15 Giáo dục thể chất 2 PHYE 102 2 1       GDTC  

16 Giáo dục thể chất 3 PHYE 201 3 1       GDTC  

17 Giáo dục thể chất 4 PHYE 202 4 1       GDTC  

18 Giáo dục quốc phòng DEFE 301 6 7       GDQP  

B. Khối kiến thức đào tạo năng lực sư phạm 34        
 
 

Các học phần cơ sở chung cho đào tạo năng 
lực sư phạm 

14        
 

19 Tâm lý học PSYC 101 1 4       TLGD  

20 Giáo dục học PSYC 102 2 3      PSYC 101 TLGD  

21 Thực hành nghề PSYC 201 3 2       TLGD  

22 Giao tiếp sư phạm PSYC 202 4 2      PSYC 101 TLGD  

23 
Đánh giá kết quả GD 
của học sinh 

PSYC 301 6 3      PSYC102 

TLGD; 
TT 

Khảo 
thí 

 

Thực hành sư phạm 12         

24 
Rèn luyện nghiệp vụ sư 
phạm thường xuyên 

RLNV 205 3 3       

TTNC 
& 
PT 

NVSP 

 

25 
Thực hành tại trường sư 
phạm 

FREN 299 4 3 12 24 9 0 90  T.Pháp 
 
 

26 Thực tập SP I FREN 399 6 3       P.Đào 
tạo 
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27 Thực tập SP II FREN 498 8 3       P.Đào 
tạo 

 
 
 

Khối kiến thức đào tạo năng lực sư phạm 
chuyên ngành 

8        
 

Bắt buộc 6         

28 
Lý luận dạy học tiếng 
Pháp ngoại ngữ 

FREN 208 4 2 18 3 9 0 60 
FREN 201 
FREN 202 

T.Pháp 
 

29 
Phương pháp giảng dạy 
tiếng Pháp 

FREN 308 5 4 36 6 18 0 120 FREN 208 T.Pháp 
 

Tự chọn 2/4         

30 
Kiểm tra đánh giá trong 
giảng dạy ngoại ngữ 

FREN 404 7 2 18 3 9 0 60 FREN 208 T.Pháp 
 

31 
Thiết kế các hoạt động 
dạy học 

FREN 405 7 2 16 9 5 0 60 FREN 208 T.Pháp 
 

C. Khối kiến thức đào tạo năng lực chuyên 
môn 

75        
 

Khối kiến thức cơ sở, phát triển năng lực 
chung 

4        
 

Bắt buộc 2         

32 Cơ sở văn hoá Việt Nam PHIL 101 2 2       Ngữ 
văn 

 

Tự chọn 2/4         

33 Tiếng Việt thực hành PHIL 201 3 2       Ngữ 
văn 

 

34 Dẫn luận ngôn ngữ PHIL 202 3 2       Ngữ 
văn 

 

Khối kiến thức chuyên ngành 71         

 Khối kiến thức Lý thuyết tiếng 24         

Bắt buộc 15         

35 Ngữ âm tiếng Pháp FREN 206 4 2 16 10 4 0 60 
FREN 201 
FREN 202 

T.Pháp 
 

36 
Phương pháp nghiên cứu 
khoa học 

FREN 207 4 2 18 3 9 0 60 
FREN 201 
FREN 202 

T.Pháp 
 

37 
Công nghệ trong giảng 
dạy ngoại ngữ 

FREN 307 5 2 16 9 5 0 60 
FREN 203 
FREN 204 

T.Pháp 
 

38 
Từ vựng - Hình thái và 
cú pháp tiếng Pháp 

FREN 309 6 4 36 16 8 0 120 
FREN 203 
FREN 204 

T.Pháp 
 

39 Dịch thực hành FREN 403 7 3 24 12 9 0 90 
FREN 203 
FREN 204 

T.Pháp 
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40 
Phạm trù ngữ pháp và 
cách sử dụng động từ 
tiếng Pháp 

FREN 406 7 2 20 7 3 0 60 
FREN 303 
FREN 304 

T.Pháp 

 

Tự chọn   9/27         

41 Văn hóa Pháp FREN 314 5 2 18 6 6 0 60 
FREN 203 
FREN 204 

T.Pháp 
 

42 Lịch sử Văn học Pháp FREN 315 5 2 18 6 6 0 60 
FREN 203 
FREN 204 

T.Pháp 
 

43 Giao thoa văn hóa FREN 320 5 2 16 9 5 0 60 
FREN 203 
FREN 204 

T.Pháp 
 

44 
Phân tích văn bản văn 
học 

FREN 319 5 2 16 9 5 0 60 
FREN 203 
FREN 204 

T.Pháp 
 

45 
Kỹ thuật giảng dạy ngoại 
ngữ 

FREN 310 6 2 16 9 5 0 60 
FREN 203 
FREN 204 

T.Pháp 
 
 

46 
Lịch sử giảng dạy ngoại 
ngữ 

FREN 339 6 2 16 9 5 0 60 
FREN 203 
FREN 204 

T.Pháp  

47 Tiếng Pháp Du lịch FREN 407 7 3 20 18 7 0 90 
FREN 203 
FREN 204 

T.Pháp 
 

48 
Tiếng Pháp Kinh tế - 
Thương mại 

FREN 408 7 
 
3 

20 18 7 0 90 
FREN 203 
FREN 204 

T.Pháp 
 

49 
Tiếng Pháp Tài chính - 
Ngân hàng 

FREN 409 7 
 
3 

20 18 7 0 90 
FREN 203 
FREN 204 

T.Pháp 
 

50 
Tiếng Pháp Luật - Hành 
chính 

FREN 410 7 
 
3 

20 18 7 0 90 
FREN 203 
FREN 204 

T.Pháp 
 

51 
Tiếng Pháp Thư ký - 
Văn phòng 

FREN 411 7 
 
3 

20 18 7 0 90 
FREN 203 
FREN 204 

T.Pháp 
 

Khối kiến thức thực hành tiếng  47         

Bắt buộc            

52 Ngữ pháp cơ sở FREN 105 1 3 24 12 9 0 90  T.Pháp  

53 Tiếng Pháp cơ sở 1.1 FREN 101 1 4 32 18 10 0 120  T.Pháp  

54 Tiếng Pháp cơ sở 1.2 FREN 102 1 4 32 18 10 0 120  T.Pháp  

55 Tiếng Pháp cơ sở 2.1 FREN 103 2 3 24 12 9 0 90 FREN 101 T.Pháp  

56 Tiếng Pháp cơ sở 2.2 FREN 104 2 3 24 12 9 0 90 FREN 102 T.Pháp  

57 Tiếng Pháp cơ sở 3.1 FREN 201 3 3 24 12 9 0 90 FREN 103 T.Pháp  

58 Tiếng Pháp cơ sở 3.2 FREN 202 3 3 24 12 9 0 90 FREN 104 T.Pháp  

59 Nghe-Nói 1 FREN 203 4 3 24 12 9 0 90 FREN 201 T.Pháp  

60 Đọc-Viết 1 FREN 204 4 3 24 12 9 0 90 FREN 202 T.Pháp  

61 Nghe-Nói 2 FREN 301 5 3 24 12 9 0 90 FREN 203 T.Pháp  
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62 Đọc-Viết 2 FREN 302 5 3 24 12 9 0 90 FREN 204 T.Pháp  

63 Nghe-Nói 3 FREN 303 6 3 24 12 9 0 90 FREN 301 T.Pháp  

64 Đọc-Viết 3 FREN 304 6 3 24 12 9 0 90 FREN 302 T.Pháp  

65 Nghe-Nói 4 FREN 401 7 3 24 12 9 0 90 FREN 303 T.Pháp  

66 Đọc-Viết 4 FREN 402 7 3 24 12 9 0 90 FREN 304 T.Pháp  

Khoá luận tốt nghiệp hoặc tương đương           

67 Khóa luận tốt nghiệp FREN 499 8 6      
FREN 303 
FREN 304 

T.Pháp 
 

68 Nghe - nói nâng cao FREN 413 8 3 24 12 9 0 90 FREN 303 T.Pháp  

69 Đọc - viết nâng cao FREN 414 8 3 24 12 9 0 90 FREN 304 T.Pháp  

70 
Quản lý hành chính nhà 
nước về giáo dục đào tạo 

QLHC 416 8 2       TLGD 
 

Tổng cộng: 135   

 


